
Lịch trực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 
(Từ ngày 06/11/2023 đến ngày 12/11/2023) 

T
T 

Đơn vị Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1.​ Lãnh đạo Quý Dũng Đức Dương V.Anh Phương 
2.​ Cấp II Lam Hạnh Nhuận Thắng Nhân Du 

3.​ Lãnh đạo 
P.Sản Hà Thọ Thuý Hồng Thạch Hà 

4.​

BS Nội TH Hoan Lan Thành Anh Hương Hoan 
ĐD Nội 
Tổng Hợp 

Hương, 
Linh, 
Thúy 

Hà, Trang, 
Bình 

Vân, Thúy, 
An 

An, Bình, 
Hải B 

Hải A, Hải 
B, Vân 

An, Bình, 
Liên, Quế 

Hải, Tran

5.​

BS Nội TM Hiếu Dung Đức Hướng Dung Hiếu 
Đức 

ĐD Nội TM Hương 
Tình 
Thi 

Hoa 
Hường 
Phương 

Thanh 
Nga 

Trang 

Phương B 
Sen 
Nam 

Phương A 
Trang 
Thanh 

 

Hương 
Nam 
Hiền 
Vinh 

6.​
BS Nội tiết Trà My Hùng Yến Trà My Hùng Hà 
ĐD Nội Tiết Hằng  Lệ Hồng 

Thương 
Hường Na Thanh 

Nhung 
Vân  Ha 

My 
Hàng   Lệ Hồn

7.​

BS Ngoại 
tổng hợp 

Công Long Độ Tài Long Độ 

ĐD Ngoại 
tổng hợp 

Hạnh - 
Hương 

Huyền - 
Thành 

Tú Anh - 
Nhung 

Ngân - 
Thúy 

Phượng - 
Thái 

Vĩnh - Mỹ H

8.​

BS Ngoại 
tiêu hoá 

Huy Anh- Đạt Cần Huỳnh 
 

Hữu 
 

Thuần 
 

ĐD Ngoại 
tiêu hoá 

Tùng, Thể Dung, chi Thu, Thuý Lương, Huê Vân, 
Cường 

 

Khuyên, 
Thảo 

Th

9.​

BS  Sản Sáng Hùng Học Hùng Thắng Học 
ĐD Sản Hằng 

Tường 
Nhàn 

Yến 
Tuyết 
Oanh 

Thuỷ 
Chi 
Lộc 

Hằng 
Tường 
Thái 

Kỷ 
Lộc 
Yến 

 

Tuyết 
Nhàn 
Chi 

10.​

BS Sản gói An Thúy Hiền An Thạch Hiền 
ĐD Sản gói Quý - 

Thuận 
 

Hà - Nga 
 

Liên - 
Hương 

Đức- Quý 
 

Hà - Nga 
 

Liên - 
Hương 

Đứ

11.​

BS Nhi Thỏa 
Khánh 

Vinh 
Trang 

Hương 
Hoài 

MinhB 
Thành 

Vinh 
Trang 

Thỏa 
Thành 

M

ĐD Nhi Hằng 
C.Hà 
Tuyết 

Bình 
Thương 

Thủy 

Sen 
N.Hà 
Mỹ 

Xuân 
Hương 
Trâm 

Vân 
Thương 
Thành 

Cẩm 
C.Hà 
Sen 
Mỹ 

12.​ BS Truyền 
Nhiễm Cường Hoàng Nhật Cường Lý Nhật Hoàng  

13.​ ĐD Da Liễu Tình Thương Anh Hoa Quyên Thương 

14.​

BS Chấn 
thương 

Hướng Bình Hướng Đức Tuấn Hoàng N

ĐD Chấn 
thương 

Chương, 
Thắm 

Hân, Thu Huấn, Sâm Quang, Huệ Chương, 
Bình 

Hân, Chung Hu

15.​
BS Ngoại 
-TK 

Giáp Nhật Đức Hùng Nhật Giáp 

 
 



ĐD Ngoại 
-TK 

Trâm - 
Thơ 

Yến – Hiền Nhung - 
Minh 

Thơ - Đào Nga – Liễu Nhung – 
Hiền 

Trâ

16.​

BS 3 CK Hà C. Hà Sang Long Thơ Thạch 
ĐD TMH Ngoan Lê Hà A Hà B Hải Lê 
ĐD Mắt Lý Loan Hoà Hằng Hà Loan 
ĐD RHM Yến A Yến C Phương Hiền Hòa Yến B 

17.​

BS YHCT - 
PHCN 

Quý Hiếu Quý Bảy Hiếu Quý 

 ĐD YHCT- 
PHCN 

Sơn, Ni Tâm, Thanh Hồng, 
Quyết 

Thuỷ, 
Cường 

Ngoan, Hà Loan, 
Nguyệt 

Sơ

18.​

BS Nội 
Thận - CXK 

Hoàng Hảo Châu V.Anh Hảo Châu 

ĐD Nội 
Thận - CXK 

Hương A- 
Trang 

Thu- Mai Hương B- 
Như 

Hiên- Mai 
 

Huế 
Huyền A 

Huyền B- 
Trang 

Hương

19.​ BS Nội A- 
Lão Học Hải Hoà Linh A Lam Linh B Hoà 

20.​

BS Ung 
Bướu 

Hà Thanh Hùng A Cường A Phúc Hùng B - 
Chung 

Chu

ĐD Ung 
Bướu 

Phương - 
Châu 

Vị - thuỷ Hoài A - 
Huế 

Thanh - 
Hương 

Nguyệt - 
Long A 

Nga - Thắm 
Trường 

H
T

21.​

C.C.C.Đ 
.Ngày 

Bs.Tiền 
Bs. Kỳ 

Bs.Tuyến 
Bs.Hiếu 

Bs.Thái 
Bs.Trung 
Bs.Hương 

Bs.Tiền 
Bs. Kỳ 

Bs.Tuyến 
Bs.Hiếu 

Bs.Thái 
Bs.Trung 
Bs.Hương 

B

C.C.C.Đ. 
Đêm 

Bs.Thái 
Bs.Trung 
Bs.Hương 

Bs.Tiền 
Bs. Kỳ 

Bs.Tuyến 
Bs.Hiếu 

Bs.Thái 
Bs.Trung 
Bs.Hương 

Bs.Tiền 
Bs. Kỳ 

Bs.Tuyến 
Bs.Hiếu 

B
B
B

22.​

HSTC ngày BS Nga 
BS Hằng 

1.Lâm 
2.Thu 
3.Liên 
4.Sang 

5.Nguyệt 
6.HuyềnB 

BS Khuê 
BS Uyên 
1.Thảo 
2.Chiến 
3.Mộng 
4.Việt 

5.Hằng 
6.ThảoB 

BS Thiện 
BS Văn 
1.Hảo 
2.Xuân 
3.Uyên 
4.Hiếu 

5.Quỳnh 
6.D.Thu 

BS Tuấn 
BS Đức 

1.Thương 
2.Tình 

3.Nhung 
4. Hải 
5.Lan 

6.HuyềnC 

BS Nga 
BS Hằng 

1.Lâm 
2.Thu 
3.Liên 
4.Sang 

5.Nguyệt 
6.HuyềnB 

BS Khuê 
BS Uyên 
1.Thảo 
2.Chiến 
3.Mộng 
4.Việt 

5.Hằng 
6.ThảoB 

B
B

2

5
6

HSTC đêm BS Tuấn 
BS Đức 

1.Thương 
2.Tình 

3.Nhung 
4. Hải 
5.Lan 

6.HuyềnC 

BS Nga 
BS Hằng 

1.Lâm 
2.Thu 
3.Liên 
4.Sang 

5.Nguyệt 
6.HuyềnB 

BS Khuê 
BS Uyên 
1.Thảo 
2.Chiến 
3.Mộng 
4.Việt 

5.Hằng 
6.ThảoB 

BS Thiện 
BS Văn 
1.Hảo 
2.Xuân 
3.Uyên 
4.Hiếu 

5.Quỳnh 
6.D.Thu 

BS Tuấn 
BS Đức 

1.Thương 
2.Tình 

3.Nhung 
4. Hải 
5.Lan 

6.HuyềnC 

BS Nga 
BS Hằng 

1.Lâm 
2.Thu 
3.Liên 
4.Sang 

5.Nguyệt 
6.HuyềnB 

B
B

2
3

6

23.​

PT-GMHS 
đêm 

Bs Thuý    
Bs Phương 

ĐD: 
Tý, 

Dung C, 
Út, 

Dung B, 
Hương B, 
Thanh A, 

HL 
Hoa 

 

Bs Anh      
Bs Quốc 

ĐD: 
Sơn, 

Dũng, 
Nhung, 
Xoan, 
Hà, 

Hương A 
HL 

Thảo 

Bs Dũng     
Bs Thắng 

ĐD: 
Đồng, 

Lê, 
Hương C 

KAnh, 
Lương, 
Thương 

HL 
Hương B 

Bs Nguyễn   
Bs Phương 

ĐD: 
Tuấn, 

Chung,      
Thạch, 
Hoài B, 
Hoài  A, 
Phượng 

HL 
Phương 

Bs Thịnh    
Bs Thuỷ 

ĐD: 
Tý, 

Dung C, 
Út, 

Dung B, 
Hương B, 
Thanh A, 

HL 
Hoa 

 

BsThanh     
Bs Thắng 

ĐD: 
Sơn, 

Dũng, 
Nhung, 
Ngọc 
(Hải) 
Xoan, 
Hà, 

Hương A 
Hoài C 

HL 
Thảo 

Bs Anh       

H

(H

L
T

H

24.​ BS CĐHA Tình Dũng Nhàn Lý Oanh Tình D
 
 



KTV CĐHA DũngA 
Quân 

ThắngB   
DũngB 

Hoàng Linh Thái Thông Cường Pháp Nam Trà Dũn

Yêu cầu 
CĐHA 

     
Thông 

25.​ Dược Trang Hằng Hồng Sáng Linh Huyền 

26.​

BS ĐTYC Thắng Chất Tuấn Khuê Thắng Chất 
ĐD ĐT Yêu 
cầu 

Mỹ- Hải Hoà – Thảo 
B 

Lý – Tú 
Anh 

Thuý – 
Phương 

Giang – 
Hiền D 

Mỹ- Hải – 
Lý- Thảo A 

Hoà
N.a

BS Sản YC Tuấn Hà - Giang Trang Tuấn Hà - Giang Trang 
ĐD Sản Yêu 
cầu 

Xuân - 
Hương 

 

Tuyết - Linh Thiên – 
Hằng 

Na- T.anh Xuân - 
Hương 

 

Tuyết - Linh Thi

27.​ Hóa Sinh Tính Bình Huế Thắm Lê Quân- 1/2 
Bình Huyề

28.​ Huyết 
Học-TM 

V.Anh- 
Ngân 

Trang- 
Xuân 

T.Hà- 
K.Anh 

Ngọc- 
Thủy 

Q.Anh- 
Ngân 

V.Anh- 
Xuân 

29.​ Vi Sinh Bé Thơ Khởi Hồng 
phương 

Huyền Bé 

Viện phí Trà Oanh Thọ Hằng Lan K.Oanh 
Kèm VP Bích Trang Tú Phượng Thương Long 
VP YC      Hương 

30.​ KSNK Hà Trâm Thương Hương A Minh Dung - 
Thương 

Đồng - 
Hương A  

31.​ Hành chính 
quản trị 

Bằng 
MinhB 
MinhA 
Cương 

Tài 
Hòa 

Trung 

Sách 
Khánh 
Quý 
Long 

Sỹ 
Hương 

Sơn 

Tuấn 
BìnhB 
Hiền 

BìnhA 
Tài 

Trung 
Hòa 

MinhB 
MinhA 
Cương 
Bằng 

Sỹ 
Sơn 

hương 

Khánh 
Quý 
Long 
Sách 
Tài 
Hòa 

Trung 

BìnhB 
Hiền 

BìnhA 
Tuấn 
Sỹ 

Hương 
Sơn 

M

32.​ PK Yêu cầu Lam Hà Q.Châu, 
Giáp 

Thái V.Cường N.Anh Kh

33.​ PK TMH 
YC 

Sơn Phương Sang Phương Thạch Phương 

34.​ PK Sản YC Thành Thành Thành Thành Thành Thành 
35.​ VTKT Đức Dũng Tuần Hoàn Tâm Đức 

36.​ Công nghệ 
thông tin Toản Huỳnh Bé Hiếu Vinh Thạch 

37.​

BS Phụ - 
HTSS 

Công Anh Nhật Hồng Nhật Công 

ĐD Phụ - 
HTSS 

Nhung Tú Hương Giang Hằng Tú- Nhung Yế

38.​

Trực hộ lý Tổ: 2. 
Thương, 

Bình, Anh 

Tổ: 3 
Long, Thúy, 

Hương 
 

Tổ 4. Dung, 
Hà(N), Lục 

 

Tổ: 5. 
Minh, Luận, 

Thanh 

Tổ: 6. 
Thủy(hs 
Hồng, 
Hương 

(Thuyr ub 

Tổ:7 + 1 
Hà (Sản), 

Nhung, Sen 
Hường, 
Nguyệt, 

Ngân-Phươ
ng 

Tổ: 2+3 Thươ
Thú

 
TRỰC THƯỜNG TRÚ 

 
TT Đơn vị Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN 

1.​  Ngoại T.hóa Thuần Anh Thuần Anh Anh Anh Huỳnh 
2.​  Ngoại T hợp Dũng Tài Công Long Độ Tài Long 

 
 



3.​  Ngoại T Kinh Hùng Giáp Hùng Giáp Hùng Giáp Hùng 
4.​  Sản Hùng-Thọ Thọ- Sáng Sáng- 

Hùng 
Thọ - 
Học 

Thọ -Học Hùng- 
Sáng 

Thọ- Học 

5.​  Sản gói Thúy- 
Hằng 

Thạch- 
Hằng 

Thúy- 
Hằng 

Thúy- 
Hằng 

Thạch- 
Hằng 

Thúy- An Thạch-Hằ
ng 

6.​  Phụ-HTSS Hồng-Anh Nhật- 
Linh 

Công- 
Anh 

Nhật 
- Linh 

Hồng – 
Anh 

Nhật 
- Anh 

Công- 
Linh 

7.​   
Chấn thương 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 

Tuấn, 
Bình, 

Nguyên 
8.​  RHM Thơ Thơ Thơ Thơ Thơ Thơ Thơ 
9.​  TMH Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn Sơn 
10.​ Mắt Nho Nho Nho Nho Nho Nho Nho 

 

 
 


	Tuấn 
	Nhật 
	 
	TRỰC THƯỜNG TRÚ 
	 
	 

